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M25 5.500 
M30 5.800 
M35 6.800 
M40 8.500 
M51 9.000 
M76 18.000 

 

PG (Lổ khoét) Đường Kính Đơn Giá 
PG7 (12) 3-6.5 1.800 
PG9 (14) 4-8 2.200 
PG11 (11) 5-11 2.600 
PG13.5 (20) 6-12 3.000 
PG16 (22) 10-14 3.600 
PG19 (22) 12-16 4.200 
PG21 (28) 14-18 5.000 
PG25 (29) 20-23 6.000 
PG29 (36) 21-26 8.000 
PG36 (46) 22-32 12.000 
PG42 (54) 32-48 17.000 
PG48 (57) 37-44 20.000 

 

 
 
 
 
 
 
 

M25 M30 M35 
 
 
 
 
 
 
 
 

M40 M51 M76 

 

Rãnh đôi: 
10ly, 8ly, 6ly 

 

130.000/Cặp 
 
 

Rãnh đơn: 
10ly, 8ly, 6ly 

 

90.000/Cặp 

 
THANH LƯỢC DUNG CHO MCB TÉP 

 
 

 
 
 
 

1 CÂY = 1 MÉT 

 
10D3/8D3/6D3 

 
 
 
 
 
 
 
 

62.000/Cặp 

 
CABLE GLAND – LOẠI MG 

 
CABLE GLAND – LOẠI PG 

 
2 màu: Đen & xám 

 

GIÁ CHƯA VAT ÁP DỤNG TỪ 01/03/2015 
 

 

PHU KIỆN 
BẢNG GIÁ GỐI & THANH ĐỠ (BUS BAR) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 PHA 60.000 
2 PHA 105.000 
3 PHA 155.000 

 
 
 
 
 

 
 
 

Đường Kính 
MG 12 Φ: 4.6-7.6 6.000 
MG 16 Φ: 6-10 7.000 
MG 20 Φ: 9-14 9.000 
MG 25 Φ: 13-18 11.000 
MG 32 Φ: 18-25 15.000 
MG 40 Φ: 24-30 26.000 
MG 50 Φ: 30-39 32.000 
MG 63 Φ: 40-48 36.000 
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GIÁ CHƯA VAT ÁP DỤNG TỪ 01/03/2015 
 
 

PHU KIỆN 
BẢNG GIÁ JXB TERMINAL 

 
 2.5 mm2 JXB 2.5/35 3.200 

4 mm2 JXB 4/35 4.600 
6 mm2 JXB 6/35 5.700 
10 mm2 JXB 10/35 6.000 
16 mm2 JXB 16/35 9.500 
25 mm2 JXB 25/35 16.400 
35 mm2 JXB 35/35 17.000 
2.5 mm2 TE 11.000 
4 mm2 TE 13.000 
Nắp đậy 2.5-4  1.500 
Nắp đậy 16  2.500 
Nắp đậy 35  3.000 
Chặn ray nhựa  3.000 

 
TERMINAL TC 60A – 300A 

 
 
 

 

TC-630 (60A – 3 PHA) 16.000 
TC-604 (60A – 4 PHA) 20.000 
TC-1003 (100A – 3 PHA) 27.000 
TC-1004 (100A – 4 PHA) 35.000 
TC-1503 (150A – 3 PHA) 50.000 
TC-1504 (150A – 4 PHA) 65.000 
TC-2003 (200A – 3 PHA) 75.000 
TC-2004 (200A – 4 PHA) 85.000 
TC-3003 (300A – 3 PHA) 100.000 
TC-3004 (300A – 4 PHA) 130.000 

 
TERMINAL TC 60A – 400A 

 
 
 
 

 
 

 

TB-1503 2.500 

TB-1504 2.800 

TB-1506 3.300 

TB-1512 6.000 

TB-2503 3.300 

TB-2504 3.800 

TB-2506 4.600 

TB-2512 8.500 
 


